Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 41
PHÉP CỘNG SỐ THẬP PHÂN (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép cộng hai số thập phân.

- Vận dụng được việc cộng hai số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, ...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT. 
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Luyện tập

3.Vận dụng 


	? Hãy nêu các bước cộng hai số thập phân?
- GV yêu cầu HS thực hiện 2 phép tính

4,05 + 87,1 = 91,15; 60,7 + 20,8 = 81,5

- GV nhận xét.
- GV: Để củng cố lại cách cộng hai số thập phân chúng ta cùng vào bài hôm nay.
Bài 1. Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

? Nêu các bước cộng hai số thập phân?

Bài 2
a. >; <; =

- GV yêu cầu HS làm nhóm 2.
- GV nhận xét.

37,5 + 4,6 = 4,6 + 37,5

? Em có nhận xét gì về các số hạng và vị trí của chúng trong 2 biểu thức trên?

? Khi đổi chỗ các số hạng trong một phép tính thì tổng của nó như thế nào?

(5 + 2,7) + 7,3 = 5 + (2,7 + 7,3)

? Em có nhận xét gì về các số hạng, vị trí các số hạng và dấu ngoặc trong hai biểu thức trên? 

? Khi cộng một tổng của hai số hạng với số hạng thứ ba thì kết quả như thế nào khi cộng số hạng thứ nhất với tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba?

b. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
- GV cho HS áp dụng tính chất kết hợp để tính nhanh

- GV nhận xét

6 + 8,46 + 1,54            4,8 + 0,73 + 3,2

= 6 + (8,46 + 1,54)   = (4,8 + 3,2) + 0,73

= 6 + 10                    = 8 + 0,73

= 16                          = 8,73
Bài 3. 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Số lít sữa dê ngày thứ Bảy thu được:

73,5 + 4,75 = 78,25 (l)

Cả hai ngày chú Sơn thu số lít sữa dê là:

73,5 + 78,25 = 151,75 (l)

Đáp số: 151,75 l sữa.

Bài 4.

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Chiều dài sân trường đã biết chưa?

? Nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng

Bài giải

Chiều dài sân trường là:

17,5 + 15 = 32,5 (m)

Chu vi sân trường là:

(32,5 + 17,5) × 2 = 100 (m)

Đáp số: 100 m

? Bài hôm nay đã học những gì?

- Nhận xét và tổng kết buổi học
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời.

- 2 HS làm bảng, lớp làm nháp.

- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu, làm nháp.
- 2 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

- HS nêu.
- HS thảo luận nhóm 2
- Đại diện nhóm báo cáo.

Các số hạng giống nhau, khác vị trí.
Khi đổi chỗ các số hạng trong một phép cộng các số thập phân thì tổng không thay đổi.
Giống nhau về số hạng và vị trí, khác nhau về dấu ngoặc đơn nên cách tính cũng khác.
Khi cộng một tổng hai số thập phân với số thập phân thứ ba, ta có thể lấy số thập phân thứ nhất cộng với tổng của số thập phân thứ hai và số thập phân thứ ba
- HS thực hiện tính nhanh.
- 2 HS chữa bảng

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở, 1 bảng phụ.
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nháp, 1 bảng lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu nội dung bài.



Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 3/11/2024
Ngày giảng: 5/11/2024
TOÁN : Tiết 42
PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép trừ số thập phân.
- Vận dụng được việc trừ số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, VBT
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập

	Bài tập: Tính. 
8 + 4,56 + 5,44         6,9 + 0,85 +3,1

= 8+(4,56+5,44)      = (6,6+3,1) + 0,85

= 8 + 10                   = 10 + 0,85

= 18                         = 10,85

- GV nhận xét, tuyên dương HS tính toán nhanh.
- GV: Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Phép trừ số thập phân.
a. Trừ hai số thập phân 

- GV yêu cầu HS đóng vai và diễn lại nội dung hình SGK-68
? Năm ngoái thành tích của Nam là bao nhiêu? Năm nay là bao nhiêu? 
? Muốn biết năm nay thành tích của Nam hơn năm ngoái là bao nhiêu ta phải làm phép tính gì?

VD1: 4,43 – 4,16 = ? (m)

? 4,43 và 4,16 là số gì?
- GV yêu cầu HS đổi các số đo ra cm.

4,43 m = 443cm; 4,16 m = 416 cm

? 443- 416 = ? cm

? 27 cm = ... m

- GV hướng dẫn HS cách đặt tính.

B1: Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng hàng đặt thẳng cột với nhau. 

B2: Trừ như trừ hai số tự nhiên. 

B3: Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
VD2: 63,49 – 1,8 = ?

- GV yêu cầu 1 HS bảng lớp, lớp làm nháp

? Khi đặt tính chúng ta cần lưu ý điều gì? (Đặt thẳng hàng, thẳng cột)

? Qua 2 ví dụ trên hãy nêu quy tắc trừ hai số thập phân?

- GV cho HS đọc ghi nhớ SGK-69

Bài 1. Đặt tính rồi tính

- GV yêu cầu HS làm nháp, 4 HS bảng

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.


Bài 2: Đ, S
- GV yêu cầu làm nhóm 2.
- GV yêu cầu báo cáo và giải thích.
- GV nhận xét.
+ Ý a S vì hàng phần mười dung phép tính cộng.

+ Ý b Đ.

+ Ý c S vì đặt phép tính sai hàng, sai cột.

Bài 3

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải

Nước mơ nhiều hơn nước dâu là:

2,15 – 1,7 = 0,45 (l)

Đáp số: 0,45 l

? Tiết học hôm nay chúng ta đã học được những gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
-GV nhắc nhở HS xem lại bài, xem trước bài sau.
	- HS làm nháp.
- HS chữa bài.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đóng vai.

Năm ngoái 4,16m, năm nay 4,43m
Ta làm phép trừ.

 Là các số thập phân.
- HS đổi đơn vị đo ra số tự nhiên

27 cm
0,27m

- HS làm bảng, lớp nháp.


- HS nêu

- HS đọc Ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu
- 4 HS bảng, lớp nháp.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, làm cặp.

- HS báo cáo, giải thích.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu những nội dung của tiết học.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 3/11/2024
Ngày giảng: 6/11/2024
TOÁN: 43
PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép trừ số thập phân.

- Vận dụng được việc trừ hai số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế. -  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Luyện tập

3. Vận dụng

	- GV cho HS làm các phép tính
25,58 – 9,4 = 16,14;    6,2 – 3,05 = 3,15
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
- GV giới thiệu bài.

Bài 1. Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

? Khi số bị trừ có ít chữ số ở phần thập phân hơn số trừ chúng ta cần làm thế nào?
Bài 2: 

- GV yêu cầu HS làm nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. 8,9 + ? = 28,501.

             ? = 28,501 – 8,9

             ? = 19,601
b. ? + 8,16 = 17,5

    ? = 17,5 – 8,16

    ? = 9,34.
c. ? – 6,17 = 11,83

    ? = 11,83 + 6,17

    ? = 18
? Ở ý a và b dấu ? đóng vai trò là gì? 

? Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

? Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?
Bài 3: 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Bài toán thuộc dạng toán nào? (tìm số bé khi biết số lớn và phần hơn)

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 

Bài giải
Độ dài phần cọc màu đỏ là:

14,2 – 1,8 = 12,4 (dm)

Độ dài của chiếc cọc là:

14,2 + 12,4 = 26,6 (dm)

Đáp số: 26,6 dm.
Bài 4: 

- GV gợi ý HS

? Cả 3 con rô-bốt cân nặng bao nhiêu?

? Hai con rô-bốt A và B cân nặng bao nhiêu? Từ đây ta có thể tính được con rô-bốt C cân nặng bao nhiêu?
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Con rô-bốt C nặng là:

8 - 4,7 = 3,3 (kg)

Con rô-bốt A cân nặng:

8 - 5,5 = 2,5 (kg)

 Con rô-bốt B cân nặng:

4,7 – 2,5 = 2,2 (kg)

Đáp số: Rô-bốt A: 2,5kg
             Rô-bốt B: 2,2 kg

             Rô-bốt C: 3,3 kg
? Hôm nay chúng ta đã ôn những nội dung gì?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS làm nháp, 2 bảng lớp.
- HS nhận xét
- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- 2 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

Cần thêm 0 vào tận cùng bên phải số bị trừ.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm nhóm, 3 bảng phụ.

- HS nhận xét.
Ở ý a, b dấu ? đóng vai trò là số hạng chưa biết

Ta lấy tổng trừ số hạng đã biết.
Lấy hiệu cộng với số trừ

- HS đọc yêu cầu, làm vở.
- 1 HS chữa bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, nhóm 4
- Đại diện các nhóm báo cáo, giải thích.

- HS nhận xét.

- HS trả lời.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 6/11/2024
Ngày giảng: 7/11/2024
TOÁN : Tiết 44
PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép nhân số thập phân (trường hợp nhân một số thập phân với một số tự nhiên).

- Vận dụng được việc nhân số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, …
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
3. Thực hành
4. Vận dụng
	- GV yêu cầu HS quan sát SGK-71.

? Tòa nhà có mấy tầng? Mỗi tầng cao bao nhiêu?
? Muốn biết tòa nhà cao bao nhiêu ta phải làm phép tính gì?

- GV giới thiệu bài.

a. Nhân một số tự nhiên với một số thập phân 
VD1: - GV đưa phép tính: 3,2 × 8 = ? (m)

? Nhận xét các thừa số trong phép tính? 
? 3,2 m = ? dm

- GV yêu cầu HS tính.
? 256 dm = ? m

- GV hướng dẫn HS nhân 3,2 với 8

B1: Đặt tính rồi thực hiện như 

nhân số tự nhiên

B2: Phần thập phân của số 3,2 

có một chữ số, ta dùng dấu phẩy 
tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái.
- GV yêu cầu HS nêu lại các bước.

VD2: 1,51 × 25 = ?
- GV yêu cầu HS làm ra nháp, 1 HS làm bảng lớp.


? Thừa số 1,51 có bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy?
? Ta đếm từ phải sang trái của tổng tích là bao nhiêu chữ số?

? Qua 2 ví dụ bạn nào nêu cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên?

- GV đưa Ghi nhớ SGK-72.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS làm nháp, 4 HS làm bảng.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.


Bài 2: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng
- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. Thiếu dấu phẩy tại tổng tích, để dấu phẩy vào giữa hai số 8. Kết quả đúng 358,8 
b. Đặt tích riêng thứ hai sai cột, cần đẩy về bên trái một hàng. Kết quả đúng 36,45 

Bài 3: 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS tự làm.

-GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải
Ba bạn uống số lít nước cam là:

0,25 × 3 = 0,75 (l)

Đáp số: 0,75 l
? Tiết học hôm nay chúng ta đã học những gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS xem trước tiết sau. 
	- HS hát.

- HS trả lời
- HS ghi bài
3,2 là số thập phân, 8 là số tự nhiên.

3,2 m = 32dm

- HS đọc thực hiện
256dm = 25,6m

- HS nêu lại.

- HS thực hiện ra nháp.

- HS nhận xét bạn.

Có 2 chữ số

Đếm từ phải sang trái 2 chữ số và viết dấu phẩy.

- HS nêu lại các bước.

- HS đọc Ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- 4 HS chữa bảng
- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, nhóm 2.

- 2 HS làm bảng.

- HS nêu và giải thích.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- HS làm bảng phụ. 

- HS nhận xét.

- HS nêu lại kiến thức đã học.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 6/11/2024
Ngày giảng: 8/11/2024
TOÁN : Tiết 45
PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép nhân số thập phân (trường hợp nhân một số thập phân với một số thập phân).
- Vận dụng được việc nhân số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Thực hành

4. Vận dụng

	- GV cho HS quan sát hình SGK-73.

? Hãy nêu kích thước phòng của Nam?

? Để tính diện tích căn phòng của Nam ta làm phép tính gì?
- GV giới thiệu bài.

a. Nhân một số thập phân với một số thập phân. 
VD1:

- GV đưa phép tính: 4,3 × 3,6 = ?( m2)
? 4,3 và 3,6 là số gì đã học?

? 4,3 m = ? dm

? 3,6 m = ? dm

? 43 × 36 = ? dm2
? 1548 dm2 = ? m2
Vậy 4,3 × 3,6 = 15,48 (m2)

- GV hướng dẫn.

B1: Đặt tính và thực hiện phép nhân như nhân hai số tự nhiên.

B2: Đếm được tất cả hai chữ số ở phần thập phân của hai thừa số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái
VD2: 6,8 × 0,52 = ?
- GV yêu cầu HS tự làm 

- GV nhận xét.

? Qua 2 ví dụ hãy nêu cách nhân hai số thập phân?

- GV cho HS đọc Ghi nhớ SGK-74.

Bài 1: Đặt tính rồi tính.
- GV yêu cầu làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài 2: 

- GV yêu cầu thảo luận nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng

+ Phép nhân ở câu a có thừa số thứ nhất và thừa số thứ 2 kém thừa số thứ nhất và thừa số thứ 2 của phép nhân đã cho lần lượt là 10, 100 lần. Kết quả đúng: 3,648

+ Phép nhân ở câu b có thừa số thứ nhất và thừa số thứ 2 đều kém thừa số thứ nhất và thừa số thứ 2 của phép nhân đã cho là 10 lần. Kết quả đúng: 36,48

+ Phép nhân ở câu c có thừa số thứ nhất và thừa số thứ 2 kém thừa số thứ nhất và thừa số thứ 2 của phép nhân đã cho là 100 lần. Kết quả đúng: 0,3648
? Khi các thừa số của một phép nhân số thập phân tăng hoặc giảm 10, 100, ... lần thì tích của phép nhân đó thay đổi như thế nào?
Bài 3: 

- GV yêu cầu làm vở.
- GV đưa đáp án đúng.

Bài giải

Trong 1,2 giờ ô tô đó đi được:

84,5 × 1,2 = 101,4 (km)

Đáp số: 101,4 km
- GV: Trong thành phố quy định 40-50km trong 1 giờ.
? Nêu các bước nhân hai số thập phân? 
 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực.

- Nhắc HS xem lại bài, xem tr​ước bài sau.
	- HS quan sát và trả lời.
Dài 4,3m; rộng 3,6m
- HS viết bài.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

Là các số thập phân

4,3 m = 43 dm

3,6 m = 36 dm

1548dm2
1548 dm2 = 15,48m2
- HS nghe hướng dẫn

- HS thực hiện tính ra nháp, 1 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

- HS nêu.

- HS đọc Ghi nhớ 

- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- 4 HS làm bảng.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu, làm nhóm 2.
- HS báo cáo, giải thích.
- HS nhận xét.

Thì tích của phép nhân đó tang (giảm) đi 10, 100, … lần.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………
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